
1 Trần Quốc Ân 25/11/1975 Nam Thạc sĩ Vật lý

2 Mai Huệ Anh 28/05/1996 Nữ Thạc sĩ Giáo dục công dân

3 Nguyễn Thị Cẩm Anh 17/09/1997 Nữ Đại học Tiếng Anh

4 Phạm Thị Mai Anh 30/10/1980 Nữ Thạc sĩ Toán

5 Vũ Lữ Hoàng Anh 29/09/1980 Nữ Thạc sĩ Vật lý

6 Vũ Văn Bằng 25/02/1977 Nam Thạc sĩ Toán

7 Khiếu Thị Hương Chi 22/05/1980 Nữ Thạc sĩ Hóa học

8 Tô Thị Chuyên 28/08/1976 Nữ Thạc sĩ Hóa học

9 Khúc Nam Cường 24/10/2003 Nam Đại học Tiếng Anh

10 Nguyễn Khánh Cường 15/10/1969 Nam Đại học sư phạm Vật lý

11 Nguyễn Ngọc Bảo Đan 25/12/2001 Nữ Đại học Ngữ văn

12 Lê Thị Đào 19/12/1971 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

13 Nguyễn Thu Đông 03/08/1978 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

14 Đỗ Đức Dũng 11/05/1993 Nam Đại học sư phạm Giáo dục quốc phòng

15 Nguyễn Anh Dũng 10/01/1966 Nam Đại học sư phạm Toán

16 Đỗ Đức Dương 08/05/2002 Nam Đại học Toán

17 Nguyễn Thị Hà 11/03/1976 Nữ Thạc sĩ Lịch sử

18 Nguyễn Thị Thu Hà 03/06/1979 Nữ Thạc sĩ Toán

19 Đoàn Ngọc Hải 05/08/1974 Nam Đại học sư phạm Thể dục

20 Lê Quang Chinh Hải 20/12/1979 Nam Đại học sư phạm Sinh học

21 Bùi Thị Việt Hằng 11/04/1981 Nữ Đại học sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

22 Đoàn Thị Hằng 17/03/1983 Nữ Thạc sĩ Địa lý

23 Khoa Thị Hằng 16/12/1979 Nữ Thạc sĩ Lịch sử

24 Phùng Thị Hạnh 11/11/1976 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

25 Trần Thị Hạnh 19/12/1969 Nữ Tiến sĩ Ngữ văn

26 Phạm Văn Hiến 16/12/1990 Nam Đại học Giáo dục quốc phòng

27 Đinh Thị Hiền 15/09/1969 Nữ Đại học sư phạm Toán

28 Lê Thị Thu Hiền 30/06/1976 Nữ Đại học sư phạm Sinh học

29 Phạm Thị Hiền 12/01/1982 Nữ Đại học sư phạm Mỹ thuật

30 Phan Thị Hiền 23/06/1977 Nữ Đại học sư phạm Ngữ văn

31 Bùi Thị Thanh Hoa 31/07/1985 Nữ Thạc sĩ Toán

32 Tạ Xuân Hòa 10/08/1981 Nam Thạc sĩ

33 Nguyễn Thị Hoài 29/10/1984 Nữ Đại học sư phạm Địa lý

34 Nguyễn Khắc Hùng 15/10/1977 Nam Đại học sư phạm Thể dục

35 Đinh Thị Hương 26/06/1976 Nữ Thạc sĩ Vật lý

36 Nguyễn Võ Thu Hương 21/07/1981 Nữ Thạc sĩ Vật lý

37 Phạm Thị Lan Hương 14/03/1969 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

38 Phạm Thị Mai Hương 18/03/1970 Nữ Thạc sĩ

39 Phạm Thị Thu Hương 30/12/1980 Nữ Đại học sư phạm Lịch sử

40 Phạm Thị Thu Hương 29/09/1975 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

41 Phan Thị Thanh Hương 02/11/1973 Nữ Đại học sư phạm Sinh học

42 Trần Thị Thanh Hương 14/02/1974 Nữ Đại học sư phạm Ngữ văn

43 Trần Tăng Hữu 14/01/1980 Nam Thạc sĩ Toán

44 Đặng Thị Thanh Huyền 18/08/1993 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

45 Phạm Thị Huyền 08/05/1985 Nữ Thạc sĩ Hóa học

46 Nguyễn Thị Lành 01/03/1979 Nữ Đại học sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

47 Nguyễn Thị Hoàng Linh 01/01/1978 Nữ Đại học và có chứng chỉ BDNVSP Tiếng Anh

48 Bùi Thị Hoài Loan 12/12/1983 Nữ Thạc sĩ Sinh học

49 Nguyễn Hoàng Long 14/02/2001 Nam Đại học Toán

50 Nguyễn Xuân Mạnh 19/06/1991 Nam Đại học Thể dục

51 Nguyễn Thị Thúy Minh 27/04/1986 Nữ Đại học và có chứng chỉ BDNVSP Tiếng Anh

52 Hoàng Thế Mỹ 29/07/1974 Nam Đại học sư phạm Hóa học
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53 Nguyễn Văn Nam 09/04/1977 Nam Thạc sĩ Vật lý

54 Cao Tố Nga 11/04/1972 Nữ Thạc sĩ

55 Trần Thị Thanh Nga 09/11/1976 Nữ Thạc sĩ Toán

56 Trần Tố Nga 11/01/1977 Nữ Thạc sĩ Toán

57 Đoàn Thu Ngọc 13/09/1981 Nữ Thạc sĩ Tin học

58 Hoàng Thúy Nguyên 28/03/1984 Nữ Thạc sĩ Toán

59 Nguyễn Vũ Bảo Nguyên 04/03/2001 Nữ Đại học Mỹ thuật

60 Nguyễn Thị Minh Nhật 22/12/1970 Nữ Đại học sư phạm Hóa học

61 Lê Thị Hồng Nhung 07/07/1998 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

62 Nguyễn Hồng Nhung 15/06/1998 Nữ Đại học sư phạm Ngữ văn

63 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/11/1979 Nữ Thạc sĩ Toán

64 Phạm Thị Kim Oanh 02/12/1979 Nữ Đại học sư phạm Thể dục

65 Đỗ Đình Phả 20/04/1980 Nam Thạc sĩ Vật lý

66 Bùi Minh Phương 18/09/1987 Nam Đại học Âm nhạc

67 Lương Kim Phương 11/07/1982 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

68 Trần Lan Phương 27/06/1979 Nữ Thạc sĩ Toán

69 Đỗ Xuân Quyền 20/02/1980 Nam Thạc sĩ Tin học

70 Nguyễn Đình Quyết 06/09/1991 Nam Đại học sư phạm Giáo dục quốc phòng

71 Lê Thị Ngọc Quỳnh 06/10/1971 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

72 Trần Đức Quỳnh 15/04/1976 Nam Thạc sĩ Tin học

73 Hoàng Phúc Sơn 01/01/1980 Nam Đại học sư phạm Thể dục

74 Đồng Văn Tám 09/05/1983 Nam Đại học Âm nhạc

75 Nguyễn Thị Thanh 28/04/1978 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

76 Đỗ Phương Thảo 19/11/1997 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

77 Lê Anh Thương 07/10/1976 Nam Thạc sĩ Hóa học

78 Bùi Thị Thu Thủy 23/05/1970 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

79 Cao Thị Thanh Thủy 06/02/1983 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

80 Lê Thị Thu Thủy 22/05/1971 Nữ Đại học sư phạm Tiếng Anh

81 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/08/1979 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn

82 Nguyễn Thị Mai Trang 01/03/1989 Nữ Thạc sĩ Tiếng Anh

83 Phạm Huyền Trang 07/01/2001 Nữ Đại học Ngữ văn

84 Phạm Thị Thu Trang 20/01/1981 Nữ Thạc sĩ Toán

85 Ngô Thị Nhật Tri 13/12/1978 Nữ Thạc sĩ Hóa học

86 Đoàn Chí Trung 07/08/1984 Nam Thạc sĩ Hóa học

87 Vũ Văn Trung 04/03/1978 Nam Đại học Toán

88 Nguyễn Thị Tuyết 25/07/1971 Nữ Đại học sư phạm Địa lý

89 Phan Thị Tuyết 12/11/1980 Nữ Thạc sĩ Sinh học

90 Vũ Thị Tuyết 10/08/1983 Nữ Thạc sĩ Tin học

91 Đậu Thị Hải Vân 27/04/1980 Nữ Thạc sĩ Lịch sử

92 Trương Thị Thanh Vân 02/10/1978 Nữ Đại học và có chứng chỉ BDNVSP Giáo dục công dân

93 Trần Văn Vũ 24/09/1983 Nam Đại học Tin học

94 Lương Trường Xuân 18/05/1979 Nam Đại học sư phạm Tiếng Anh

95 Trương Thị Yến 08/05/1990 Nữ Thạc sĩ Thể dục


